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   TỈNH TRÀ VINH                                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc   
 ___________ 

                                                                                

Bản án số: 26/2019/HS-PT 
Ngày: 14-5-2019  
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trịnh Minh Tự 

Các Thẩm phán:                      Ông Lê Thành Trung 

                                            Ông Ngô Đê 

- Thư ký phiên tòa:  ng  h n V  L ng, là Thư ký Tò  án nhân dân tỉnh Trà 

Vinh. 

-Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Th nh Hoàng- Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng  5 n m 2019, tại trụ sở Tò  án nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến 
hành xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 15/2019/HSPT, ngày 17/4/2019 đối 

với bị cáo Nguyễn Hoàng N. 

Do c  kháng cáo củ  bị cáo Nguyễn Hoàng N đối với bản án hình sự s  
thẩm số: 08/2019 HSST, ngày 14 tháng 3 n m 2019 củ  Tò  án nhân dân huyện 

Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 

- Bị cáo có  hán  cáo:  

Nguyễn Hoàng N, sinh ngày 09/01/1999 tại huyện T, tỉnh V; N i cư trú: ấp 
Tường T, xã Thới H, huyện T, tỉnh V; nghề nghiệp: Sinh viên; trình độ v n h  : 

12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt N m; con 
ông Nguyễn Hồng C, sinh n m 1971 và bà Nguyễn Thị , sinh n m 1975; tiền án, 

tiền sự: không; nhân thân tốt. Bị cáo tại ngoại c  mặt tại phiên tò . 

Ngoài r , trong vụ án còn c  người đại diện hợp pháp cho bị hại, người c  

quyền lợi, nghĩ  vụ liên qu n. Do không c  kháng cáo, không c  kháng nghị nên 
không triệu tập đến phiên tò  phúc thẩm. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu c  trong hồ s  vụ án và diễn biến tại phiên tò , nội dung vụ 

án được t m tắt như s u: 

 Vào đầu tháng 12 n m 2017, thông qu  mạng xã hội Facebook, bị cáo 
Nguyễn Hoàng N, sinh ngày 09 01 1999 ngụ ấp Tường T xã Thới H, huyện T, tỉnh 

V và em Nguyễn Hồ Minh T (tại thời điểm giám định tháng 10 n m 2018 c  độ 
tuổi từ 16 n m đến 16 n m 06 tháng), ngụ ấp Vĩnh S, xã Hựu T, huyện T, tỉnh V 
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quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đư ng. S u đ , ngày 17 12 2017, bị cáo N nhắn 
tin rủ T đi ch i thì được T đồng ý. Khoảng 12 giờ cùng ngày, bị cáo N một mình 

điều khiển xe mô tô biển số 64T2-2944 đến cây x ng ở gần nhà T để đ n T đi ch i. 
Bị cáo N điều khiển xe mô tô chở T ngồi s u đi theo hướng chợ H về cầu Trà M, 
xã Thông H, huyện C, tỉnh T để tìm chỗ uống nước, nghỉ ng i. Khi đến khu vực 

gần cầu Trà M, xã Thông H, huyện C, tỉnh T, bị cáo N và T ghé vào nhà trọ 
“Hoàng Hân” để thuê phòng nghỉ. Khi vào phòng nghỉ, bị cáo Nhân nảy sinh ý 

định qu n hệ tình dục với T thì được T đồng ý. S u đ , cả h i thực hiện hành vi 
qu n hệ tình dục với nh u, qu n hệ tình dục được một lúc thì bị cáo N thõa mãn và 

xuất tinh dịch vào trong âm đạo củ  T. S u khi qu n hệ tình dục xong, cả h i trả 
phòng r  về. Trên đường về, bị cáo N ghé vào tiệm thuốc tây mu  01 (một) viên 

thuốc tránh th i khẩn cấp ( không rõ hiệu thuốc) trị giá 50.000 đồng và đư  cho T 
tự uống. S u đ , bị cáo N tiếp tục chở T về tới đị  điểm b n đầu đã đ n T rồi cả 

hai tự về nhà.  

Đến ngày 18 4 2018,  nh bà con cô cậu ruột củ  T là  nh Trần Thuận H gọi 

điện thoại báo tin cho bị cáo N biết về sự việc bị cáo qu n hệ tình dục với T dẫn 
đến T c  đã c  th i. 

S u khi phát hiện T có th i ngày 20 4 2018, bà Hồ Thị L (mẹ củ  T) c  đến 
C  qu n Cảnh sát điều tr  Công  n huyện C, tỉnh T để trình báo sự việc. 

C n cứ vào bản kết luận giám định pháp y về tình dục số: 10 TD củ  Trung 

tâm pháp ý - Sở Y tế tỉnh T, kết luận đối với em Nguyễn Hồ Minh T: 01 th i sống 
19 tuần 1 ngày; màng trinh dãn khoảng 03 cm; màng trinh rách c  ở 04 vị trí: vị trí 

4 giờ (Rách đến chân màng trinh); vị trí 8 giờ, 9 giờ và 11 giờ (Rách chư  đến chân 
màng trinh). Theo Thông tư số 20 2014 TT-BYT. Tỷ lệ thư ng tật là 0% “không 

phần tr m”. 

C n cứ vào Bản kết luận số: 1959 C54B ngày16 5 2018 củ   hân viện Kho  

học Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh (C54B- Bộ Công  n), kết luận: Thai nhi 
trong tử cung củ  Nguyễn Hồ Minh T là con ruột củ  Nguyễn Hồ Minh T;Nguyễn 

Hoàng N c  đầy đủ các  len bắt buộc ở tất cả các locus gen STR được khảo sát 
theo hệ IdentiJiler. Th i nhi trong tử cung củ  Nguyễn Hồ Minh T là con ruột củ  

Nguyễn Hoàng N với xác suất 99,99999078% . 

C n cứ vào Bản kết luận giám định pháp y về độ tuổi số 4300 C09B ngày 
23 10 2018 củ   hân viện Kho  học Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh (C09B Bộ 

Công  n), kết luận: Tại thời điểm giám định tháng 10 n m 2018 em Nguyễn Hồ 
Minh T c  độ tuổi: từ 16 n m đến 16 n m 06 tháng. 

Tại bản án s  thẩm số: 08 2019 HS-ST, ngày 14/3/2019 củ  Tò  án nhân dân 
huyện C, tỉnh T đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hoàng N phạm tội “Gi o cấu với người từ đủ 13 
tuổi đến dưới 16 tuổi”. 

- Áp dụng vào điểm d khoản 2 Điều 145; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 
Bộ luật Hình sự n m 2015 sử  đổi, bổ sung n m 2017.  
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- Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng N 4 (bốn) n m tù. Thời hạn phạt tù tính từ 
ngày bị cáo chấp hành hình phạt. 

Ngoài r  án s  thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, án phí , quyền 
kháng cáo theo quy định pháp luật 

Ngày 25/3 2019, bị cáo Nguyễn Hoàng N c  đ n kháng cáo yêu cầu Tò  án 

cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo hưởng án treo và miễn án 
phí dân sự s  thẩm.  

Tại phiên tò  phúc thẩm hôm n y, bị cáo Nguyễn Hoàng N vẫn giữ nguyên 
yêu cầu kháng cáo và thừ  nhận hành vi phạm tội như nội dung bản án s  thẩm thể 

hiện là đúng. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt được hưởng án treo và xin 
miễn án phí dân sự s  thẩm. 

-Quan điểm đại diện Viện  iểm sát nhân dân tỉnh T: 

C n cứ vào chứng cứ c  trong hồ s  vụ án và tr nh tụng tại phiên tò  phúc 

thẩm hôm n y, xét thấy việc Tò  án cấp s  thẩm quy kết bị cáo phạm tội “Gi o cấu 
với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự 

n m 2015 sử  đổi bổ sung n m 2017 là phù hợp với hành vi phạm tội củ  bị cáo. 
Về c n cứ kháng cáo, tại phiên tò  phúc thẩm bị cáo không cung cấp thêm tình tiết 

giảm nhẹ nào mới và bị cáo không thuộc trường hợp được miễn giảm án phí, đề 
nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm   khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng 
hình sự. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo củ  bị cáo Nguyễn Hoàng N xin 

giảm nhẹ hình phạt được hưởng án treo và xin miễn án phí dân sự s  thẩm. Giữ 
nguyên bản án hình sự s  thẩm củ  Tò  án nhân dân huyện C, tỉnh T. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở nội dung vụ án, c n cứ vào các tài liệu trong hồ s  vụ án đã được 

tr nh tụng tại phiên tò , Hội đồng xét xử nhận định như s u: 

 1  Đ n kháng cáo củ  bị cáo Nguyễn Hoàng N là trong hạn luật định nên 

được Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Đối với kháng cáo củ  bị cáo Nguyễn Hoàng N xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo hưởng án treo, Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo Nguyễn Hoàng N khi 
thực hiện hành vi phạm tội là người đã thành niên c  đủ n ng lực trách nhiệm hình 

sự và biết rõ em Nguyễn Hồ Minh T là người chư  thành niên ở độ tuổi không 
được phép qu m hệ tình dục, nhưng bị cáo lợi dụng sự ngây ngô, dễ dải và kém 
hiểu biết kiến thức về giới tính, chư  nhận thức hết hậu quả củ  việc qu n hệ tình 

dục khi tuổi đời chỉ 13 đến dưới 16 tuổi củ  bị hại, để nhằm qu n hệ thỏ  mãn nhu 
cầu tình dục củ  cá nhân, bất chấp pháp luật và cố ý thực hiện hành vi qu n hệ dẫn 

đến hậu quả là em T mang thai, đã gây tổn hại đến sự phát triển tâm sinh lý, đạo 
đức, nhân cách và ảnh hưởng đến d nh dự, nhân phẩm củ  bị hại T cả hiện tại và 

s u này, ngoài r  c ng ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục củ  dân tộc, gây xôn 
x o trong quần chúng, trong nhân dân, việc Tò  án cấp s  thẩm áp dụng hình phạt 

đối với bị cáo đã đáp ứng được một phần yêu cầu nhiệm vụ trong đấu tr nh phòng 
chống tội phạm, nhất là loại tội phạm này. Hiện n y, việc xâm hại tình dục đối với 
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trẻ em gái ngày càng t ng về số vụ, trẻ h   về người bị hại mà Đảng và Nhà nước 
đ ng tìm mọi biện pháp ng n chặn, phòng ngừ  nhưng vẫn chư  kéo giảm. Tò  án 

cấp s  thẩm đã xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng N phạm tội “Gi o cấu với người từ đủ 
13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo điểm d khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự n m 2015 
sử  đổi, bổ sung n m 2017 là đúng người, đúng tội và c  c n cứ pháp luật. Mức 

hình phạt mà cấp s  thẩm đã tuyên là phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm củ  
hành vi phạm tội do bị cáo gây r  và đã cân nhắc, xem xét  đầy đủ các tình tiết 

giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo N xin giảm nhẹ hình phạt được hưởng án treo nhưng 
tại phiên tò  hôm n y bị cáo không c  cung cấp thêm chứng cứ nào mới, nên 

không thỏ  mãn yêu cầu kháng cáo củ  bị cáo. 

  3  Đối với kháng cáo củ  bị cáo Nguyễn Hoàng N yêu cầu cấp phúc thẩm 

xem xét miễn án phí dân sự s  thẩm với số tiền 4.072.322đồng, với lý do hiện nay 
bị cáo là sinh viên không c  nguồn thu nhập, Hội đồng xét xử xét thấy, việc bị cáo 

nại r  với lý do nêu trên không c  c n cứ. Vì “theo Điều 12 Nghị quyết số 
326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016 củ  Ủy b n Thường vụ Quốc hội quy 

định về án phí, lệ phí Tò  án” thì bị cáo N không thuộc các trường hợp miễn giảm 
án phí dân sự. Từ đ , Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án hình sự s  thẩm củ  Tòa 

án nhân dân huyện C, tỉnh T. 

[4] Đề nghị củ  Viện Kiểm sát xét xử phúc thẩm phù hợp với nhận định củ  
Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

  5   Về án phí: Do không được chấp nhận yêu cầu kháng cáo nên bị cáo 
Nguyễn Hoàng N phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

 U  T ĐỊNH: 

C n cứ vào điểm   khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự n m 
2015. 

 Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt được hưởng án 
treo và miễn án phí dân sự s  thẩm củ  bị cáo Nguyễn Hoàng N.  

Giữ nguyên bản án hình sự s  thẩm số: 08/2019/HSST, ngày 14/3/2019 củ  
Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh T. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hoàng N phạm tội “Gi o cấu với người từ đủ 13 
tuổi đến dưới 16 tuổi”. 

C n cứ vào điểm d khoản 2 Điều 145; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật Hình sự n m 2015 sử  đổi, bổ sung n m 2017. 

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng N 04 (bốn) n m tù. Thời hạn phạt tù tính từ 

ngày bị cáo chấp hành án. 

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Hoàng N phải nộp 200.000 đồng (H i tr m nghìn 

đồng) án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác củ  bản án s  thẩm không c  kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã c  hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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 Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh T;   
- TAND huyện C;                 
- VKSND huyện C; 

- CA huyện C; 

- CC THADS huyện C; 

- Sở Tư pháp; 
- Bị cáo; 

- Lưu;                                                                    

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Trịnh Minh Tự 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


